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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

GINKGO BILOBA

[Thành phan]:
Mỗi viên nang mềmchứa:
Cao khô lá bach qua (Extractumfolium Ginkgo biloba Siccus): 40 mg
Tá dược: vừa đủ I viên (Sáp ong trắng, Dầu cọ, Lecithin, Aerosil, Soybean oil, Methyl

paraben, Propy! paraben, Gelatin, Sorbitol liquid, Glycerin, Kali sorbat, Vanillin, Titan
dioxyd, Tartrazin yellow, Oxyd sat den, Patent blue, Glycin, Acid citric).

[Tính chất dược lực] : Chiết suất đậm đặc và đã tiêu chuẩn hóa từ lá khô của cây Ginkgo biloba.

Ginkgoacea làm tăng tuần hoàn động mạch ở các chỉ và bình thường hóa tính thấm của mao mạch
trong chứng phù nề tự phát, tăng lưu lượng máu đến não, hoạt hóa sự chuyên hóa năng lượng của tế
bào bằng cách gia tăng tiêu thụ ølucose ở não bộ, và bình thường hóa sự tiêu thụ oxy ở não. Thuốc
cũng làm giảm nguy cơ chứng huyếtkhối thuộc vi tuần hoàn, và có những tác dụng lợi ích đặc biệt
đối với hệ tuần hoàn của người cao tuổi.   

  
   

[Dược động học]: Hoạt chất chính là chiết xuất tiêu chuẩn hóa của Ginkgo biloba được chuẩn

độ có 24% heterosid của ginkgo , 6% di va sesquiterpen (ginkgolid A, B, C và bilobalid).
Ở người, chỉ có những thông số dược động của các thành phần terpen là đã được làm rõ.
Các ginkgolid A và B và bilobalid có độ khả dụng sinh học qua đường uống là 80 -90%. Đạt nồ
độ tối đa sau I đến 2 giờ; quá trình bán thải kéo dài khoảng 4 giờ (bilobalid, ginkgolid A) đến
giờ (ginkgolid B). Các chất này không bị phân giải trong cơ thé va chủ yếu được thải qua nước tiểu Š*̀"
một lượng nhỏ được thải qua phân.

[Chỉ định] :
- Cácrồi loạn mạch máu não và mạch máu ngoại biên.

-_ Một số rối loạn về thị giác (bệnh võng mạc do tiểu đường) và tai mũi họng (chóng mặt, ù tai,

CAT-T.B\

giảm thính lực do liên quan đến vận mạch), rối loạn tuần hoàn thần kinh cảm giác do thiếu gon
máu cục bộ. 0

- Hội chứng Raynauld. ee =

[Liều dùng — cách dùng] : a
- Uống 2 viên/lần, 2 lần/ngày. Mà -
- Uống trước bữa ăn. a

[Than trong] : an
- Thận trọng khi sử dụng với phụ nữ cho con bú, người đang dùng thuốc kháng đông.
-_ Thuôc này không dùng thay thê thuôc điêu trị tăng huyệt áp.

[Chống chỉ định]:

- Trẻ em dưới 12 tuổi
- Phụ nữ có thai ;
- Người rối loạn chảy máu, đang chảy máu, suy giảm trí nhớ do thiêu hăng não bẩm sinh,
thần kinhphan liệt, pha nhồi máu cap. ,

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phân nào của thuốc.
, ˆ Ẩ

[Tác dụng không mong muốn] :

Rất hiếm: rối loạn tiêu hóa, rối loạn ở da, nhức đầu.

https://trungtamthuoc.com/



Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

[Sử dụng cho người mang thai và cho con bú] :

Phụ nữ có thai:

Chong chi định dùng thuôc ở phụ nữ có thai.
Phụ nữ cho con bú:

Việc sử dụng thuốc này cho các bà mẹ nuôi con bú không được khuyến khích, bởi vì không rõ
thuôc có vào sữa mẹ hay không.

[Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc] : Thuốc không gây buồn ngủ nên có

thể dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.

[Tương tác] : Thuốc có thê tương tác với thuốc kháng đông và các thuốc ảnh hưởng đến sự

kết tập tiêu cầu. Không dùng với thuốc chống động kinh Valproat, Phenyltoin.

[Quá liều] : Chưa có thông tin về quá liều. Không có thông tin tham khảo đáng tin cậy và

không có các thông báo từ dữ liệu thử nghiệm. :

[Bảo quản] : Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

[Tiêu chuẩn] : Tiêu chuẩn cơ sở

[Hạn dùng] : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

[Đóng gói] : Hộp 10 vi x 10 viên nang mềm.

__ ĐỌC KỸHƯỚNG DÃN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG |
NEU CAN THEMTHONG TIN, XIN HOI Y KIEN THAY THUOC.

DE THUOC XA TAM VOI TRE EM

Logo céng ty: MEDISUN

San xuat tai: CONG TY CO PHAN DUGC PHAM ME DI S
Địa chỉ: Số 521, Khu Phố An Lợi, Phường Hoà Lợi, TX.Bến Cát) T.Bình Dương.

Số điện thoại: 0650 3589036 Số fax: 0650 3589297
Website: medisun.com.vn Email: medisun@medisun.vn

  
TU@.CYC TRUONG
Pp.TRUONG PHONG

Gé Minh Hang
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